
UBND PHƯỜNG TÂN DÂN Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ III NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC

HIỆN QUÝ III
NĂM 2024

SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1
I TỔNG SỐ THU 5,580,293,000 1,676,843,600 30.05

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 192,000,000 167,268,600 87.12

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 15,600,000 1,575,000 10.10

3 Thu bổ sung 5,372,693,000 1,508,000,000 28.07

- Thu bổ sung cân đối 5,372,693,000 1,508,000,000 28.07

- Thu bổ sung có mục tiêu

4 Thu chuyển nguồn

II TỔNG SỐ CHI 5,580,293,000 1,519,890,431 27.24

1 Chi đầu tư phát triển

2 Chi thường xuyên 5,467,293,000 1,519,890,431 27.80

3 Dự phòng 113,000,000

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những
khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

Tân Dân, ngày 02 tháng 10 năm 2024
             NGƯỜI LẬP TM.UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Chủ tịch

            Nguyễn Thị Hồng Cao Văn Hậu



UBND PHƯỜNG TÂN DÂN Biểu số 114/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ III NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2024 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

III NĂM 2024 SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU
NSNN

THU
NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU 5,580,293,000 5,580,293,000 1,676,843,600 30.05

I Các khoản thu 100% 192,000,000 192,000,000 167,268,600 87.12
Phí, lệ phí 9,000,000 9,000,000 5,719,000 63.54
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 153,000,000 153,000,000 88,249,600 57.68
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
theo quy định
Đóng góp của nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 73,300,000

Thu khác 30,000,000 30,000,000 -
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 15,600,000 15,600,000 1,575,000 10.10

1 Các khoản thu phân chia 15,600,000 15,600,000 1,575,000

 - Thuế thu nhập cá nhân 5,400,000 5,400,000 525,000

 - Thuế GTGT hộ cá thể 10,200,000 10,200,000 1,050,000

 - Thu khác
 - Lệ phí trước bạ nhà, đất

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định
 - Thuế TNCN
 - Thuế GTGT hộ cá thể



 - Thu tiền sử dụng đất
Thu tiền sử dụng đất

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn
V Thu kết dư ngân sách năm trước
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5,372,693,000 5,372,693,000 1,508,000,000 28.07

 - Thu bổ sung cân đôi ngân sách 5,372,693,000 5,372,693,000 1,508,000,000 28.07
- Thu bổ sung có mục tiêu

Tân Dân, ngày 02 tháng 10 năm 2024
                        NGƯỜI LẬP TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Chủ tịch

                     Nguyễn Thị Hồng Cao Văn Hậu



UBND PHƯỜNG TÂN DÂN Biểu số 115/CK TC-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ III NĂM 2024
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ III NĂM 2024 SO SÁNH %

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3
TỔNG CHI 5,580,293,000 - 5,580,293,000 1,519,890,431 - 1,519,890,431 27.24 - 27.24

Trong đó 
1 Chi dân quân tự vệ 233,651,000 233,651,000 43,458,699 43,458,699 18.60 18.60

2 Chi an ninh trật tự 133,064,000 133,064,000 45,000,000 45,000,000 33.82 33.82

3 Chi giáo dục 15,741,000 15,741,000 13,492,000 13,492,000 85.71

4 Chi ứng dụng, chuyển giao công
nghệ - -

5 Chi y tế 15,741,000 15,741,000 9,625,000 9,625,000 61.15

6 Chi văn hóa, thông tin thể thao 51,157,000 51,157,000 - - -

7 Chi phát thanh, truyền thanh 22,955,000 22,955,000 - - -

8 Chi thể dục, thể thao - -

9 Chi bảo vệ môi trường 86,135,000 86,135,000 70,000,000 70,000,000 81.27

10 Chi các hoạt động kinh tế 54,768,000 54,768,000 7,650,000 7,650,000 13.97 13.97

11 Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn
thể 4,500,017,000 4,500,017,000 1,222,328,432 1,222,328,432 27.16

12 Chi cho công tác xã hội 354,064,000 354,064,000 108,336,300 108,336,300 30.60

13 Chi khác - -
14 Dự phòng 113,000,000 113,000,000 -

15 Chi chuyển nguồn sang ngân sách
năm sau 



Tân Dân, ngày 02 tháng 10 năm 2024
NGƯỜI LẬP TM.UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng Cao Văn Hậu
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